
  
PHỤ LỤC II

      
          

       

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM MẪU THUỐC HÓA DƯỢC, THUỐC DƯỢC LIỆU,

THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

KNT001: Kiểm tra khi giao nhận, lưu mẫu, đăng ký và trả lời kết quả

STT Chi tiết danh mục các khoản chi phí Đơn vị tính Định mức

I ĐỊNH MỨC TRỰC TIẾP 

1 Định mức vật tư, hóa chất 

2 Điện, nước, xử lý chất thải nguy hại

3 Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp

4 Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị

II  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1 Lao động trực tiếp 

      
(Ban hành kèm theo Thông tư số

         
/2024/TT-BYT ngày

      
tháng

       
năm 2024

  
     

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1.1 Vật tư, dung môi, hóa chất, chất chuẩn

1.2 Vật tư tiêu hao

1.3 Văn phòng phẩm 

2.1 Điện tiêu thụ trên thiết bị trực tiếp

2.2 Điện trực tiếp phục vụ chuyên môn

2.3 Nước tiêu thụ trực tiếp

2.4 Chất thải nguy hại

1.1 Phụ trách khoa

1.2 Kiểm nghiệm viên

Giấy A4 Tờ 10

Phôi phiếu chính Tờ 3

Phôi phiếu bản thảo Tờ 5

Văn phòng phẩm khác % định mức giấy A4 300

kW 1,975

m³ 0

Kg 0,362

Giờ 0,2

Giờ 0,5



1.3 Kỹ thuật viên

1.4 Y công 

1.1 Điện  gián tiếp 

1.2 Nước gián tiếp

1.3 Rác thải sinh hoạt 

2.1 Giấy A4

2.2 Văn phòng phẩm khác

Giờ 0

Giờ 0

Giờ 0,5

kW 5,56

m³ 0,14

m³ 0,015

 Tờ 11

% định mức giấy A4 300

% định mức lao động 3

% định mức trực tiếp 20

2 Lao động gián tiếp 

III ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ
1 Điện, nước, xử lý rác thải sinh hoạt

2 Văn phòng phẩm

3 Đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng, tiếp
nhận và triển khai các kỹ thuật

4

Định mức khác (vệ sinh, bảo vệ, công nghệ
thông tin, chuyển phát, nhiên liệu, photo, in ấn,
công tác phí, bảo dưỡng điều hòa, xử lý nước
thải, khí thải, quan trắc môi trường, vật tư văn
phòng, bảo hộ lao động, triển khai ISO/GLP, …)

IV KHẤU HAO TRANG THIẾT BỊ TRỰC TIẾP

Tên thiết bị ĐVT Định mức

* Ghi chú:
        -  Phụ trách khoa: Trưởng và Phó trưởng Khoa/Phòng/Ban. Chức danh nghề nghiệp Dược, Khoa học
và công nghệ hạng III trở lên;
        - Kiểm nghiệm viên: Chức danh nghề nghiệp Dược, Khoa học và công nghệ hạng III trở lên;
        - Kỹ thuật viên/trợ lý nghiên cứu: Chức danh nghề nghiệp Dược, Khoa học và công nghệ hạng IV;
        - Y công: Lao động phổ thông;
        - Dung môi, hóa chất: Dung môi, hóa chất: Đạt yêu cầu tinh khiết phân tích hoặc tinh khiết hóa học
hoặc thuốc thử của Dược điển.
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